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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI  

Bản án số: 134/2021/HS-PT 

Ngày: 10-5-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Nam Phương 

Các thẩm phán: Bà Đinh Thị Kiều Lương 

         Bà Phan Thị Thu Hương 

          - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Trần Linda – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Hiền – Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến 

hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 88/2021/TLPT-HS ngày 11 

tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Văn N do có kháng cáo của bị cáo đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 07/01/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Văn N, sinh năm 1992 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: Ấp H, xã H1, 

huyện B, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Nguyễn Văn C (sinh năm 1953) và bà Hồ Thị B (sinh năm 1954); Bị cáo 

chưa có vợ con; Tiền án: không;  

Tiền sự: Ngày 16/3/2020, bị Công an xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ném đá vào người khác 

(tiền phạt là 750.000 đồng);  

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – Có 

mặt; 

Bị hại:  

1. Bà Vũ Thị Minh C1, sinh năm 1970;  

Địa chỉ: Số 7/9 Lê Hồng Phong, Khu phố 5, thị trấn B, huyện B, tỉnh 

Đồng Nai (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

2. Bà Lương Thị L, sinh năm 1975;  
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Địa chỉ: Số 22, Đường 2/9, Khu phố 4, thị trấn B, huyện B, tỉnh Đồng Nai 

(có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 24/12/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra Quyết định phê 

duyệt phương án đo đạc thành lập bản đồ địa hình, cắm mốc xác định cao trình 

+79,29 mét ngoài thực địa; biên tập bản đồ địa chính khu vực công trình thuỷ lợi 

hồ S, xã H1, huyện B. Nguyễn Văn N là người dân sinh sống tại ấp H, xã H1 

thuộc khu vực hồ S, N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, sim số 

0939.209.239 và tạo tài khoản facebook cá nhân “Hồ Bàu Hàm” số ID 

100.010.463.404.245 và Blog cá nhân “Người Bàu Hàm” để sử dụng. N cho 

rằng việc Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đại diện là bà Vũ Thị C1 - Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện và bà Lương Thị L - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện là những người trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải quyết theo phương 

án của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nêu trên tại khu vực công trình thủy lợi 

hồ S, thuộc xã H1, huyện B ảnh hưởng tới quyền lợi của N nên N đã sử dụng 02 

tài khoản facebook trên để phát trực tiếp các video có âm thanh, hình ảnh của N, 

trong đó có những lời nói xúc phạm, miệt thị, chửi rủa đối với bà Vũ Thị C1, bà 

Lương Thị L. N kêu gọi người xem chia sẻ các video này với mục đích hạ thấp 

uy tín, danh dự, gây áp lực đối với bà C1 và bà L. 

Sau khi biết việc N sử dụng mạng xã hội (facebook) để phát trực tiếp có 

lời nói xúc phạm tới uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình, bà Vũ Thị C1 và bà 

Lương Thị L đã có đơn tố cáo N có hành vi xúc phạm tới nhân phẩm, danh dự 

của bà L, bà C1  gửi tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom để 

xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Ngày 14/8/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom 

tiến hành trích xuất dữ liệu điện tử từ tài khoản facebook “Hồ Bàu Hàm” số ID 

100.010.463.404.245 của Nguyễn Văn N: 01 video có thời gian là 49 phút 37 

giây phát trực tiếp ngày 18/5/2020 và 01 video có thời gian là 23 phút 49 giây 

phát trực tiếp ngày 17/6/2020. 02 video này lưu trữ trong 01 USB màu đen, 

dung lượng 08GB (đã niêm phong). 

Ngày 24/8/2020 và ngày 25/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Trảng Bom đã tiến hành trưng cầu giám định đối với nội dung 02 video 

lưu trữ trong 01 USB đã thu giữ vào ngày 14/8/2020. 

+ Tại bản Kết luận giám định tư pháp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Đồng Nai kết luận: Nội dung trong video đã kêu gọi mọi 

người xem nên chia sẻ nhiều trang, nhiều nhóm để gây ảnh hưởng rất lớn cho 

video này. Đoạn video dài 49 phút 37 giây gồm (phút thứ 16 giây 42; phút thứ 

17 giây 45; phút thứ 20 giây 48; phút thứ 28 giây 08) và đoạn video dài 23 phút 

49 giây gồm (phút thứ 20 giây 45; phút thứ 22 giây 12) trong đó có một số nội 

dung liên quan đến bà Lương Thị L. Những nội dung trên vi phạm tại điểm b, 

khoản 3, Điều 16, Chương III Luật An ninh mạng và điểm d, khoản 1, Điều 5, 
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Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

internet và thông tin trên mạng. 

+ Tại bản Kết luận giám định tư pháp ngày 20/10/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Đồng Nai kết luận: Nội dung trong video đã kêu gọi mọi 

người xem nên chia sẻ nhiều trang, nhiều nhóm để gây ảnh hưởng rất lớn cho 

video này. Đoạn video dài 49 phút 37 giây gồm (phút thứ 15 giây 40; phút thứ 

17 giây 45; phút thứ 19 giây 31; phút thứ 20 giây 48; phút thứ 28 giây 08) trong 

đó có một số nội dung liên quan đến bà Vũ Thị C1. Các nội dung liên quan đến 

bà Lương Thị L đã có trong Kết luận Giám định tư pháp ngày 08/9/2020 do đó 

không Kết luận lại tại Giám định này. Những nội dung trên vi phạm tại điểm b, 

khoản 3, khoản 5, Điều 16, Chương III Luật An ninh mạng và điểm d, khoản 1, 

Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

Ngày 03/11/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom 

đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị cáo đối với Nguyễn Văn N về 

tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự, để điều tra. 

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn N đã thành khẩn khai báo. 

- Vật chứng: Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S bị cáo 

N sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, sau khi phạm tội bị can N đã vứt bỏ 

nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom không thu hồi được. 

- Về dân sự: Bà Vũ Thị C1 và bà Lương Thị L không yêu cầu bị cáo phải 

bồi thường về dân sự. 

Tại bản án sơ thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 07/01/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Trảng Bom đã áp dụng điểm b, e khoản 2 Điều 155; điểm i, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn 

Văn N 01 (một) năm tù về tội “Làm nhục người khác”; Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo tự nguyện hoặc bị áp giải đi thi hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật 

định. 

Ngày 15/01/2021, bị cáo có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 

xem xét lại toàn bộ vụ án. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo, bị cáo đồng ý 

tội danh, bị cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội; 

Tuy nhiên, mức án 01 năm tù là quá nặng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho 

bị cáo được hưởng án treo. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Khẳng 

định Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo về tội “Làm nhục người khác” tại điểm b, c 

khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự là đúng, mức án 01 năm tù là tương xứng tính 

chất, mức độ phạm tội của bị cáo, không nặng như kháng cáo bị cáo nêu, do đó 

đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm. Tuy nhiên, tại tòa hôm nay bị cáo đã thay đổi 

nội dung kháng cáo, bị cáo nhận tội, chỉ kháng cáo xin hưởng án treo, đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng, các cơ quan tiến hành tố tụng sơ thẩm và phúc thẩm đều 

thực hiện đầy đủ, trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. Bị cáo kháng cáo 

trong hạn luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về nội dung vụ án: Bị cáo Nguyễn Văn N là người dân sinh sống tại 

ấp H, xã H1 thuộc khu vực hồ S, xã H1, huyện B. Vì cho rằng quá trình triển 

khai công trình thuỷ lợi hồ S, xã H1, huyện B ảnh hưởng tới quyền lợi của bị 

cáo nên bị cáo N đã sử dụng sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, 

sim số 0939.209.239 và tạo tài khoản facebook cá nhân “Hồ Bàu Hàm” số ID 

100.010.463.404.245 và Blog cá nhân “Người Bàu Hàm” để phát trực tiếp các 

video có âm thanh, hình ảnh trong đó, có những lời nói xúc phạm, miệt thị, chửi 

rủa với mục đích hạ thấp uy tín, danh dự, gây áp lực đối với bà Vũ Thị C1 (Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện B) và bà Lương Thị L (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện B). 

Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo Nguyễn Văn N về tội “Làm nhục người 

khác” theo quy định tại điểm b, e khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự là đúng 

người, đúng tội, không oan sai. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo: Những nội dung trong 02 đoạn video nêu 

trên đã vi phạm điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 16 Luật An ninh mạng và điểm d 

khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, nội dung trong video đã 

kêu gọi mọi người xem nên chia sẻ nhiều trang, nhiều nhóm để ảnh hưởng rất 

lớn cho video. Đến ngày 14/8/2020, tài khoản “Hồ Bàu Hàm” đoạn video dài 23 

phút 49 giây có 3.700 lượt xem và đoạn video dài 49 phút 37 giây có 4.000 lượt 

xem. Qua xem xét nội dung của 02 đoạn video nêu trên, Hội đồng xét xử nhận 

thấy: Những lời nói của bị cáo trong 02 video nêu trên đã xúc phạm nghiêm 

trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các bị hại. Do đó, hành vi nêu trên của 

bị cáo Nguyễn Văn N đã phạm vào tội “Làm nhục người khác” theo quy định tại 

các điểm b, e khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo thấy: Bị cáo 

có 01 tiền sự, không có tiền án. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai 

báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là bộ đội xuất 

ngũ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm Viện kiểm sát nhân 

dân, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo mức án 01 năm tù là phù hợp. Bị cáo 

có nhân thân xấu, có tiền sự nên không đủ điều kiện hưởng án treo theo quy 

định.  

[4] Về quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại 

phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 
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[5] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn N, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm số 02/2021/HS-ST ngày 07/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện 

Trảng Bom; 

2. Áp dụng điểm b, e khoản 2 Điều 155; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự; 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 01 (một) năm tù về tội “Làm nhục người 

khác”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện hoặc bị áp giải đi thi hành án. 

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016; 

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Viện kiểm sát nhân dân H (2); 

- Viện kiểm sát nhân dân H; 

- Công an H; 

- Chi cục THADS H; 

- Phòng PV06 – CA tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS (5).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Nam Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


